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TT A. Tiến sỹ

Vũ Văn Quý 1985 Phó HT THPT Lê Lợi Quản lý giáo dục Trường ĐHSPHN

1 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 1980 GV Sinh THPT Phú Xuyên 

A
Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Sinh học Trường ĐHSPHN

2 Lê Thị Huyền 1982 GV Sử THPT Sơn Tây Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Sử Trường ĐHSPHN

3 Nguyễn Thị Hà 1979 GV Sinh THPT Cao Bá 
Quát - Gia Lâm

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Sinh học Trường ĐHSPHN

4 Nguyễn Thị Lên 1981 GV GD 
chính trị

Trường trung cấp 
Xây dựng

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử Học viện KHXH

5 B. Thạc sỹ

Trần Văn Đức 1978 Chuyên viên 
phòng TCCB

 Sở GD&ĐT Hà 
Nội Quản lý giáo dục Học viện Quản lý 

giáo dụcTrần Văn Đức 1978 phòng TCCB Nội Quản lý giáo dục giáo dục

6 Nguyễn Thị Bắc 1977 Phó HT THPT Trung Văn Quản lý giáo dục Học viện Chính trị-
Bộ Quốc Phòng

7 Nguyễn Quốc Tấn 1976 Phó HT THPT Bắc Thăng 
Long Quản lý giáo dục Trường ĐHSPHN 

2

THPT Bắc Lương Đại học Quốc Gia - 8 Nguyễn Văn Sáng 1978 Phó HT THPT Bắc Lương 
Sơn Quản lý giáo dục Đại học Quốc Gia - 

HN

9 Trần Thị Thuỷ 1978 Phó HT THPT Minh Khai Quản lý giáo dục Đại học Quốc Gia - 
HN

10 Nguyễn Trọng Hiệp 1982 GV Toán THPT Bắc Thăng 
Long Toán giải tích Trường ĐHSPHN 

2

11 Hoàng Minh Quân 1983 GV Toán THPT Ngọc Tảo Toán giải tích Trường ĐHSPHN 
2

12 Lê Thị Minh Huệ 1977 GV Địa lý THPT Sóc Sơn Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Địa lý Trường ĐHSPHN 
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13 Nguyễn Hồng Quân 1978 GV Địa lý THPT Ứng Hoà 
A Địa lý Trường ĐHSPHN 

Nguyễn Thị Thanh 14 Nguyễn Thị Thanh 
Thu 1977 GV Địa THPT Mỹ Đức A Địa lý tự nhiên Trường ĐHSPHN

15 Phạm Minh Hiển 1980 GV Hoá THPT Ngô 
Quyền-Ba Vì

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Hoá

Trường ĐHSPHN 
2

16 Nguyễn Thị Hà 1976 GV Lý THPT Liên Hà Vật lý lý thuyết và vật lý 
toán

Trường ĐHSPHN 
2

THPT Bắc Thăng Lý luận và phương pháp Trường ĐHSPHN 17 Hà Lâm Phương 1977 GV Hoá THPT Bắc Thăng 
Long

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Hoá

Trường ĐHSPHN 
2

18 Trương Thị Thu Thảo 1977 GV Văn PT DT Nội trú
Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Văn - 

Tiếng Việt

Trường ĐHSPHN 
2

19 Đường Thị Ngân 1979 GV Văn THPT Tiền 
Phong Văn học Việt Nam Trường ĐHSPHN

20 Lê Thị Thuỳ Dung 1983 GV Địa lý THPT Ngô 
Quyền - Ba Vì

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Địa lý Trường ĐHSPHN 

21 Phạm Thị Hoàng 
Loan 1983 GV Hoá THPT Trần Đăng 

Ninh
Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn Hoá Trường ĐHSPHN

22 Lưu Hồng Minh 1977 GV Hoá THPT Ngô 
Quyền-Ba Vì

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Hoá

Trường ĐHSPHN 
2Quyền-Ba Vì dạy học bộ môn Hoá 2

23 Đăng Thị Thuỷ 1978 GV Toán THPT Hoài Đức 
A

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Toán

Đại học Quốc Gia - 
HN

24 Nguyễn Thị Yến 1984 GV Địa lý PT Dân tộc Nội 
trú

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Địa lý Trường ĐHSPHN 

25 Đỗ Thị Hải Yến 1977 GV Sử THPT Đa Phúc Lịch sử Việt Nam ĐH Thái Nguyên
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26 Khuất Duy Thực 1979 GV Toán THPT HBT- 
Thạch Thất

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Toán

Đại học Quốc Gia - 
HN

27 Nguyễn Văn Sồi 1983 GV Vật lý THPT Hợp 
Thanh

Vật lý lý thuyết và vật lý 
toán Trường ĐHSPHN 

28 Phạm Thị Thu Hương 1980 GV Toán THPT Xuân 
Giang Toán giải tích Trường ĐHSPHN 

2

29 Phạm Thị Thanh Hà 1978 GV Văn THPT Xuân 
Giang

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Văn - 

Tiếng Việt

Trường ĐHSPHN 
2Tiếng Việt

30 Nguyễn Văn Chất 1977 GV Hoá THPT Bất Bạt Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Hoá

Trường ĐHSPHN 
2

31 Nguyễn Phan Diễm 
Hằng 1978 GV Văn THPT Sóc Sơn Văn học Việt Nam Trường ĐHSPHN 

2

32 Trần Thị Thu Hương 1978 GV Văn THPT Đa Phúc
Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn Văn- 
Tiếng Việt

Trường ĐHSPHN 
2Tiếng Việt 2

33 Phạm Thị Nghĩa 1978 GV Lý THPT Liên Hà Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Vật lý

Trường ĐHSPHN 
2

34 Lưu Thị Hậu 1979 GV Sinh THPT Yên Lãng Sinh thái học Trường ĐHSPHN 
2

35 Đức Thị Lan 1981 GV Hoá THPT Vạn Xuân- 
Hoài Đức

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Hoá

Trường ĐHSPHN 
2Hoài Đức dạy học bộ môn Hoá 2

36 Trần Thị Thu Hiền 1981 GV Sinh THPT Xuân Mai Công nghệ sinh học Trường ĐH Lâm 
nghiệp

37 Nguyễn Ngọc Quang 1984 GV Tin
THPT Nguyễn 
Trãi - Thường 

Tín
Hệ thống thông tin

Học viện Công 
nghệ Bưu chính 

viễn thông

Phùng Thị Mai Lý luận và phương pháp Trường ĐHSPHN 38 Phùng Thị Mai 
Hương 1982 GV Hoá THPT Sơn Tây Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn Hoá
Trường ĐHSPHN 

2

39 Nguyễn Thị Phương 
Loan 1984 GV Tin THPT Ngô 

Quyền-Ba Vì Khoa học máy tính Học viện Kỹ thuật 
Quân sự
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40 Nguyễn Văn Đức 1980 GV Hoá THPT Quang 
Minh Hoá vô cơ Trường ĐHSPHN 

Nguyễn Thị Tuyết THPT Quang Trường ĐHSPHN 41 Nguyễn Thị Tuyết 
Ánh 1979 GV Văn THPT Quang 

Minh Văn học Việt Nam Trường ĐHSPHN 
2

42 Phạm Thị Lan 
Phương 1981 GV Toán THPT Quang 

Minh Toán giải tích Trường ĐHSPHN 
2

43 Đỗ Thị Ngọc Ánh 1986 GV Sử THPT Quang 
Minh Lịch sử thế giới Trường ĐHSPHN 

Lý luận và phương pháp 
44 Nguyễn Thị Thìn 1976 GV GDCD THPT Đa Phúc

Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn GD chính 

trị
Trường ĐHSPHN 

45 Nguyễn Thị Minh 1985 GV Hoá THPT Quảng Oai Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn Hoá

Đại học Quốc Gia - 
HN

46 Nguyễn Thị Thanh 
Nga 1981 GV Tin THPT Chương 

Mỹ A Khoa học máy tính
Học viện Công 
nghệ Bưu chính 

viễn thôngNga Mỹ A viễn thông

47 Nguyễn Thị Thanh 
Nga 1981 GV Tin THPT Chương 

Mỹ A Khoa học máy tính
Học viện Công 
nghệ Bưu chính 

viễn thông
(Ấn định danh sách có 47 trường hợp, trong đó: 05 tiến sỹ, 42 thạc sỹ)


